
STT LỚP HỌC PHẦN TÊN HỌC PHẦN KHÓA GIẢNG VIÊN THỜI GIAN HỌC BUỔI HỌC PHÒNG Số SV GHI CHÚ

1 20C1MAN50209301 Phương pháp nghiên cứu trong quản trị K45 Lê Nhật Hạnh 04/08/2020 - 17/11/2020 Chiều T3 B1-507 31

2 20C1FIS60400701 Phi tập trung hóa và tài chính chính quyền địa phương CH K29 Vũ Thị Minh Hằng  1/7/2020 - 30/9/2020 Tối thứ 4 E101 15

3 20C1MAN50208801 Quản trị điều hành K45 Từ Vân Anh 15/08/2020 - 28/11/2020 Sáng thứ 7 B1-708 31

4 20C1BAN50606503 Core Banking K43 Cao Ngọc Thủy 5/8/2020 - 30/9/2020 Chiều thứ 4 B2-105 25

5 20C1FRE51310201 Ngoại ngữ 2 (Tiếng Pháp) phần 2 VB2 K22.1 Nguyễn Thị Thiên Phương 4/8/2020 - 29/8/2020 Tối thứ 3, 5, 7 B2-306 17

6 20C1ENG51305208 Tiếng Anh - chuyên đề soạn thảo thư thương mại K44 Trần Mai Chi 5/8/2020 - 28/10/2020 Chiều thứ 4 E501 31

7 20C1ENG51305207 Tiếng Anh - chuyên đề soạn thảo thư thương mại K44 Trần Mai Chi 5/8/2020 - 28/10/2020 Sáng thứ 4 E501 40
Chuyển sang 

giảng ONLINE

8 20CCOM41101102 Luật học so sánh VHVL Trần Vân Long 7/8/2020 - 23/10/2020 Tối thứ 6 B1-407 27

9 20C1MAT50803002 Kinh tế lượng K45 Bùi Thị Lệ Thủy 6/8/2020 - 19/11/2020 Sáng thứ 5 B1-507 27

10  20C1ACC50707001 Kế toán quản trị K44 Trịnh Hiệp Thiện 10/8/2020 - 26/10/2020 Chiều thứ 2 B1-408 25

11 20C1ACC50704614 Lập báo cáo tài chính hợp nhất theo IFRS K43 Trịnh Hiệp Thiện 6/8/2020 - 8/10/2020 Sáng thứ 5 B1-407 37

12 20C1ACC50705502 Kế toán quốc tế I (EN) K44 Trịnh Hiệp Thiện 29/10/2020 - 5/12/2020
Chiều thứ 5, 

chiều thứ 7
B1-502 40 EN

13 20C1MAT508001209 Toán dành cho kinh tế và quản trị VB2 K23.1 Nguyễn Thanh Vân 14/8; 4/9; 2/10 Tối thứ 6 B1.706 26

14 20C1MAT508001204 Toán dành cho kinh tế và quản trị VB2 K23.1 Nguyễn Thanh Vân 10/8; 19/8; 21/9 Tối thứ 2 E.504 26

15 20C1MAR60200203 
Quản trị marketing

CH K29 Nguyễn Viết Bằng 11/7/2020 - 03/10/2020 Tối thứ 7 A210 18

16 20C1ECO50111701 Kinh tế vĩ mô -(EN) K45 Lâm Mạnh Hà 7/8/2020 - 6/11/2020 Chiều thứ 6 B1-806 28

17 20C1ECO50100602 Kinh tế vĩ mô (EN) K45 Lâm Mạnh Hà 14/8/2020 - 13/11/2020 Sáng thứ 6 A201 50 EN

18 20C1MAT508001203 Toán dành cho kinh tế và quản trị VB2 K23.1 Nguyễn Đình Tuấn 10/8/2020 - 28/9/2020 Tối thứ 2, 4, 6 E503 30

19 20C1MAT508001206 Toán dành cho kinh tế và quản trị VB2CQ - K23.1 Nguyễn Đình Tuấn 14/8/2020 - 07/10/2020 Tối thứ 4, 6 E604 48

SV khóa mới 

tuyền sinh 

đồng ý học tập 

trung suốt thời 

gian học

20 20C1PHI61000410 Triết học CH K30-1 Trần Nguyên Ký 18/7/2020 - 10/10/2020 Chiều thứ 7 B1-806 23

21 20C1MAN50200802 Phương pháp nghiên cứu trong quản trị K45 Đoàn Thanh Hải 4/8/2020 - 17/11/2020 B2-203 4 có thể hủy

22 20C1MAN50200808 Phương pháp nghiên cứu trong quản trị K45 Đoàn Thanh Hải 15/8/2020 - 28/11/2020 B2-306 19

23 20C1ENG51304204  Tiếng Anh chuyên ngành Quản trị K45 Hạ Tấn Hưng 11/8/2020 - 27/10/2020 Sáng thứ 3 E602 35

24 20C1ENG51300389 Tiếng Anh P3 K45 Hạ Tấn Hưng 5/8/2020 - 2/12/2020 Sáng thứ 4 E304 40

DANH SÁCH CÁC LỚP HỌC PHẦN ĐƯỢC GIẢNG DẠY THEO HÌNH THỨC TẬP TRUNG (tính đến 16h00 ngày 24/8/2020)

https://ueh.edu.vn/ueher/ho-tro-giang-day/thong-tin-lich-giang/danh-sach-lop?he=DH&malophocphan=20C1BAN50606503&tenlophocphan=Core%20Banking
https://ueh.edu.vn/ueher/ho-tro-giang-day/thong-tin-lich-giang/danh-sach-lop?he=DH&malophocphan=20C1FRE51310201&tenlophocphan=Ngo%E1%BA%A1i%20ng%E1%BB%AF%202%20(Ti%E1%BA%BFng%20Ph%C3%A1p)%20ph%E1%BA%A7n%202
https://ueh.edu.vn/ueher/bang-dieu-khien/thong-tin-lich-giang/danh-sach-lop?he=DH&malophocphan=20C1ACC50707001&tenlophocphan=K%E1%BA%BF%20to%C3%A1n%20qu%E1%BA%A3n%20tr%E1%BB%8B
https://ueh.edu.vn/ueher/bang-dieu-khien/thong-tin-lich-giang/danh-sach-lop?he=DH&malophocphan=20C1ACC50704614&tenlophocphan=L%E1%BA%ADp%20b%C3%A1o%20c%C3%A1o%20t%C3%A0i%20ch%C3%ADnh%20h%E1%BB%A3p%20nh%E1%BA%A5t%20theo%20IFRS
https://ueh.edu.vn/ueher/bang-dieu-khien/thong-tin-lich-giang/danh-sach-lop?he=DH&malophocphan=20C1ACC50705502&tenlophocphan=K%E1%BA%BF%20to%C3%A1n%20qu%E1%BB%91c%20t%E1%BA%BF%20I%20(EN)
https://ueh.edu.vn/ueher/bang-dieu-khien/thong-tin-lich-giang/danh-sach-lop?he=CH&malophocphan=20C1MAR60200203&tenlophocphan=Qu%E1%BA%A3n%20tr%E1%BB%8B%20marketing
https://ueh.edu.vn/ueher/ho-tro-giang-day/thong-tin-lich-giang/danh-sach-lop?he=DH&malophocphan=20C1ENG51304204&tenlophocphan=Ti%E1%BA%BFng%20Anh%20chuy%C3%AAn%20ng%C3%A0nh%20Qu%E1%BA%A3n%20tr%E1%BB%8B
https://ueh.edu.vn/ueher/ho-tro-giang-day/thong-tin-lich-giang/danh-sach-lop?he=DH&malophocphan=20C1ENG51300389&tenlophocphan=Ti%E1%BA%BFng%20Anh%20P3
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25 20C1ENG513003100  Tiếng Anh P3 K45 Hạ Tấn Hưng 6/8/2020 - 3/12/2020 Chiều thứ 5 E401 33

26 20C1REA513024401 Kỹ năng Đọc TATM 4 LTDHCQ-K25.1 Hạ Tấn Hưng 26/8/2020 - 21/10/2020 Tối thứ 4 B1-807 32

27 20C1ENT60201901 Quản trị khởi nghiệp CH K29 Võ Tấn Phong 17/10/2020 - 05/12/2020 Chiều thứ 7 E302

28 20C1BUS50311101 Logistics K44 Trịnh Huỳnh Quang Cảnh 04/8/2020 - 20/10/2020 Chiều thứ 3 B1-408 25

29  20C1FIN50504901 Sản phẩm phái sinh K44 Phùng Đức Nam 04/8/2020 - 20/10/2020 Sáng thứ 3 B1-409 15

30 20C1MAN50201304 Quản trị rủi ro doanh nghiệp K45 Nguyễn Quang Thu 3/8/2020 - 16/11/2020 Sáng thứ 2 B1-703 49 buổi đầu

31 20C1MAN50201305 Quản trị rủi ro doanh nghiệp K45 Nguyễn Quang Thu 4/8/2020 - 17/11/2020 Chiều thứ 2 B1-702 50 buổi đầu

32 20C1FIN50503904 Quản trị tài chính K45 Nguyễn Quang Thu 3/8/2020 - 16/11/2020 Chiều thứ 2 B1-508 40 buổi đầu

33 20C1FIN50503905 Quản trị tài chính K45 Nguyễn Quang Thu 11/8/2020 - 14/11/2020 Sáng thứ 3 B1-509 37

34 20C1FIN60202402 Tài chính cho nhà quản trị CH K30-1 Nguyễn Quang Thu 13/7/2020 - 5/10/2020 Tối thứ 2 E303 45 buổi đầu

35 20C1PUF50402906 Nguyên lý tài chính - ngân hàng K45 Bùi Duy Tùng 5/8/2020 - 25/11/2020 Chiều thứ 4 B2-402 29

36 20C1PUF50402913 Nguyên lý tài chính - ngân hàng K45 Bùi Duy Tùng 15/8/2020 - 28/11/2020 Sáng thứ 7 B1-806 30

37 20CFOU40400101 Lý thuyết tài chính tiền tệ VHVL Bùi Duy Tùng 29/9/2020 -24/10/2020 Tối thứ 3, 5, 7 B2-408 32

38 20C1MUL60501203
Tài chính công ty đa quốc gia

CH K29 Nguyễn Thị Liên Hoa 6/9/2020 - 25/10/2020 Sáng CN A315 28

39 20C1PHI61000406 Triết học CHK30-1 Bùi Văn Mưa 14/07/2020 - 27/10/2020 Tối thứ 3 E302 21

40 20C1PHI61000409 Triết học CHK30-1 Bùi Văn Mưa 16/07/2020 - 29/10/2020 Tối thứ 5 B1-707 26

41 20C1PHI61000401 Triết học CHK29 Bùi Văn Mưa 26/7/2020 - 04/10/2020
Sáng CN
Chiều CN

V.02 23

42 20C1PHI61000412 Triết học CHK30-1 Đỗ Kiên Trung 11/07/2020 - 16/8/2020
Chiều thứ 7, 

Sáng, chiều CN
A308 28

43 20C1BUS50307303 Kỹ năng mềm K45 Hoàng Cửu Long 3/8/2020 - 19/10/2020 Chiều thứ 2 B1-808 26

44 20C1FIN50504302 Tài chính doanh nghiệp K45 Từ Thị Kim Thoa 18/8/2020 - 3/11/2020 Chiều thứ 3 B1-704 28

45 20C1LEA61200901 Lãnh đạo trong khu vực công CH K Nguyễn Hữu Lam 22/8/2020 - 7/11/2020 Sáng thứ 7 A315 25

46 20C1PHI61000405 Triết học CH K30-1 Trần Nguyên Ký 15/7/2020 - 04/11/2020 Tối thứ 4 E303 36

47 20C1BAN50606505 Core Banking K43 Dương Tấn Khoa 06/8/2020 - 24/9/2020 Chiều thứ 5 B2-105 25

48 20C1MAR503018201 Quản trị marketing VB2 K22.1 Lâm Ngọc Thủy 06/8/2020 - 22/10/2020 Tối thứ 5 B1-706 26
SV đề nghị 

học ONLINE

49 20C1THE60500102 Lý thuyết tài chính CH K30-1 Trần Ngọc Thơ 14/7/2020 - 29/8/2020 Tối thứ 3, 7 B1-707 17

50 20C1ENG51306502 Tiếng Anh chuyên ngành Tài chính phần 3 K45 Nguyễn Thị Diệu Chi 05/8/2020 - 5/11/2020
Sáng thứ 6
Chiều thứ 4

B1-807
B1-704

28

51 20C1FIN50504301 Tài chính doanh nghiệp K45 CLC Vũ Việt Quảng 10/8/2020 - 23/11/2020 Sáng thứ 2 B1-808 27

52 20C1FIN50504601 Tài chính doanh nghiệp nâng cao K44 CLC Vũ Việt Quảng 08/8/2020 - 24/10/2020 Chiều thứ 7 B1-409 15

53 20C1BUS50313702
Quản trị chuỗi cung ứng trong hoạch định nguồn 

lực doanh nghiệp
K44 CLC Trương Hồng Ngọc 05/8/2020 - 30/9/2020 Chiều thứ 4 B1-408 26

54 20C1FIN60202403 Tài chính cho nhà quản trị CHK30-1 Trần Dương Sơn 18/7/2020 - 10/10/2020 Tối thứ 7 E302 15

55 20C1LIS51301302 Kỹ năng Nghe TATM 5 K44 Lê Thị Kim Thùy 04/8/2020 - 22/9/2020 Chiều thứ 3 E602 40
kỹ năng nghe 

TA

https://ueh.edu.vn/ueher/ho-tro-giang-day/thong-tin-lich-giang/danh-sach-lop?he=DH&malophocphan=20C1ENG513003100&tenlophocphan=Ti%E1%BA%BFng%20Anh%20P3
https://ueh.edu.vn/ueher/ho-tro-giang-day/thong-tin-lich-giang/danh-sach-lop?he=DH&malophocphan=20C1FIN50504901&tenlophocphan=S%E1%BA%A3n%20ph%E1%BA%A9m%20ph%C3%A1i%20sinh
https://ueh.edu.vn/ueher/bang-dieu-khien/thong-tin-lich-giang/danh-sach-lop?he=CH&malophocphan=20C1MUL60501203&tenlophocphan=T%C3%A0i%20ch%C3%ADnh%20c%C3%B4ng%20ty%20%C4%91a%20qu%E1%BB%91c%20gia
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56 20C1ECO501001209 Kinh tế vi mô VB2CQ - K23.1 Lê Trung Cang 10/8/2020 - 28/9/2020 Tối thứ 2,4 B1-706 27

SV khóa mới 

tuyền sinh 

muốn học 

ONLINE

57 20C1ECO501001208 Kinh tế vi mô VB2CQ - K23.1 Lê Trung Cang 14/8/2020 - 07/10/2020 Tối thứ 4,6 E304 45
Chuyển sang 

học ONLINE

58 20C1FIN50504701 Đầu tư tài chính K44 CLC Trần Thị Hải Lý 05/8/2020 - 28/10/2020 Sáng thứ 4 B1-409 15

59 20C1ECO501001201 Kinh tế vi mô VB2CQ - K23.1 Trần Bá Thọ 10/8/2020 - 28/9/2020 Tối thứ 2,4 B1-505 43
giảng online 

tại phòng học

60 20C1INF50905502 Hệ thống thông tin quản lý K45 CLC Đặng Thái Thịnh 15/8/2020 - 28/11/2020 Sáng thứ 7 B1-807 25

61 20C1INF50906601 Lập trình cơ bản K45 Đặng Thái Thịnh 03/8/2020 - 16/11/2020 Chiều thứ 2 A304 30

62 20C1ENG51303901 Hình thái - Cú pháp học K44 Trần Xuân Bình 04/8/2020 - 22/9/2020 Sáng thứ 3 E604 33

63 20C1ENG51303903 Hình thái - Cú pháp học K44 Trần Xuân Bình 04/8/2020 - 22/9/2020 Chiều thứ 3 E604 37

64 20C1CHN51310201 Ngoại ngữ 2 (Tiếng Trung Quốc) phần 2 VB2CQ - K22.1 Lưu Hớn Vũ 04/8/2020 - 29/8/2020 Tối 357 B2-404 14

65 20C1ECO501001204 Kinh tế vi mô VB2CQ - K23.1 Nguyễn Thanh Triều 14/8/2020 - 07/10/2020 Tối 4,6 E504 37 buổi đầu

66 20C1MAT508001201 Toán dành cho kinh tế và quản trị VB2CQ - K23.1 Đào Bảo Dũng 14/8/2020 - 07/10/2020 Tối 4,6 B1-505 43

SV khóa mới 

tuyền sinh 

đồng ý học tập 

trung suốt thời 

gian học

67 20C1MAT508001207 Toán dành cho kinh tế và quản trị VB2CQ - K23.1 Đào Bảo Dũng 10/8/2020 - 28/9/2020 Tối 2,4 E104 36

SV khóa mới 

tuyền sinh 

đồng ý học tập 

trung suốt thời 

gian học

68 20CENT40202001 Quản trị rủi ro doanh nghiệp K2018_D2 Tô Phước Hải 04/8/2020 - 29/8/2020 Tối 357 B2-402 25

69 20C1MAN50203101 Quản trị dự án K44 Tô Phước Hải 06/8/2020 - 22/10/2020 Chiều thứ 5 H101 54 buổi đầu

70 20C1LIS513011201 Kỹ năng Nghe TATM 3 VB2CQ - K23.1 Nguyễn Ngọc Phương Dung 10/8/2020 - 28/9/2020 Tối thứ 2 B1-806 41

71 20C1WRI51303101 Kỹ năng Viết TATM 5 K44 Nguyễn Ngọc Phương Dung 08/8/2020 - 26/9/2020 Sáng thứ 7 E602 32

72 20C1LIS513012201 Kỹ năng Nghe TATM 4 VB2CQ - K22.2 Lê Công Minh Tuấn 13/8/2020 - 01/10/2020 Tối thứ 5 B1-507 29

73 20C1LIS513012202 Kỹ năng Nghe TATM 4 VB2CQ - K22.1 Lê Công Minh Tuấn 12/8/2020 - 07/10/2020 Tối thứ 4 B1-509 20

74 20C1MANP513201 Quản trị nhân lực cơ sở y tế CHK30-1 Phan Quốc Tấn 12/7/2020 - 04/10/2020 Chiều CN H204 17

75 20C1SPE513019401 Kỹ năng Nói TATM 5 LTDHCQ-K24.2 Jhonrey Limpaq Piad 13/8/2020 - 01/10/2020 Tối thứ 5 B1-405 33

76 20C1SPE513017201 Kỹ năng Nói TATM 3 VB2CQ - K23.1 Jhonrey Limpaq Piad 12/8/2020 - 07/10/2020 Tối thứ 4 B1-806 41

77 20C1SPE513018202 Kỹ năng Nói TATM 4 VB2CQ - K22.1 Jon Aspenleiter 14/8/2020 - 02/10/2020 Tối thứ 6 B1-509 20

78 20C1SPE513018201 Kỹ năng Nói TATM 4 VB2CQ - K22.2 Eva Gacula Servano 15/8/2020 - 03/10/2020 Tối thứ 7 B1-507 29

79 20C1COM50311601 Quản trị quan hệ khách hàng K44 CLC Đỗ Thị Hải Ninh 07/8/2020 - 23/10/2020 Sáng thứ 6 B1-408 25

80 20C1ACC60700701 Hệ thống thông tin kế toán cao cấp CHK29 Phạm Trà Lam 29/6/2020 - 21/9/2020 Tối thứ 2 B1-804 38

81 20C1ACC60700702 Hệ thống thông tin kế toán cao cấp CHK29 Nguyễn Bích Liên 27/6/2020 - 19/9/2020 Chiều thứ 7 B1-808 36

82 20C1ENG51308301 Tiếng Anh chuyên ngành Quản trị phần 3 K45 CLC Nguyễn Thị Kim Thủy 03/8/2020 - 04/11/2020 Chiều thứ 2,4 B1-708 31

83 20C1ECOH51001 Kinh tế vi mô dành cho y tế CHK30-1 Trương Quang Hùng 11/7/2020 - 03/10/2020 Chiều thứ 7 H204 18

84 20C1INF50905903 Khoa học dữ liệu K44 CLC Nguyễn Mạnh Tuấn 06/8/2020 - 24/9/2020 Chiều thứ 5 A303 15
chuyển phòng 

máy tính

85 20C1MAR50303001 Marketing trong kinh doanh K44 CLC Đinh Tiên Minh 04/8/2020 - 20/10/2020 Sáng thứ 3 B1-404 40



STT LỚP HỌC PHẦN TÊN HỌC PHẦN KHÓA GIẢNG VIÊN THỜI GIAN HỌC BUỔI HỌC PHÒNG Số SV GHI CHÚ

DANH SÁCH CÁC LỚP HỌC PHẦN ĐƯỢC GIẢNG DẠY THEO HÌNH THỨC TẬP TRUNG (tính đến 16h00 ngày 24/8/2020)

86 20C1MAR50315701 Marketing doanh nghiệp (EN) K44 CLC Đinh Tiên Minh 06/8/2020 - 22/10/2020 Chiều thứ 5 B1-403 30

87 20C1COR60500203 Tài chính doanh nghiệp CHK30-1 Trần Thị Thùy Linh 20/9/2020 - 25/10/2020
Sáng CN

Chiều CN

B1-409

B1-505
41

88 20C1MAN50209101 Hành vi tổ chức K45 CLC Trương Thị Tuyết Ngân 07/8/2020 - 27/11/2020 Sáng thứ 6 B1-708 31

89 20C1MAR503019403 Marketing quốc tế LTDHCQ-K24.2 Hoàng Cửu Long 14/8/2020 - 07/10/2020 Tối 4,6 B1-703 30

90 20C1INF50905501 Hệ thống thông tin quản lý K45 CLC Ngô Tấn Vũ Khanh 07/8/2020 - 27/11/2020 Chiều thứ 6 B1-707 29

91 20C1INF50906001 ERP (HRM) K44 CLC Trần Lê Phúc Thịnh 07/8/2020 - 25/9/2020 Chiều thứ 6 A303 36

chuyển phòng 

máy tính từ 

28/8/2020

92 20C1MAT508001208 Toán dành cho kinh tế và quản trị VB2CQ - K23.1 Ngô Trấn Vũ 10/8/2020 - 28/9/2020 Tối 2,4 E304 45
SV đề nghị 

học tập trung

93 20C1HUM60200705 Quản trị nguồn nhân lực CHK29 Trần Thị Kim Dung 18/7/2020 - 10/10/2020 Chiều thứ 7 A314 46

GV giảng tại 

phòng học, 

một số SV học 

tập trung, một 

số SV học 

online

94 20C1HIS51003005 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (VN) K45 CLC Nguyễn Thùy Dương 06/8/2020 - 08/10/2020 Sáng thứ 5 B1-503 33

95 20C1ECO501001203 Kinh tế vi mô VB2CQ - K23.1 Nguyễn Quỳnh Hoa 14/8/2020 - 25/9/2020 Tói thứ 4,6 E503 36


